15

	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:            /BC-LTT
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 3 năm 2015


BÁO CÁO

Thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề


Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ,

CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN

I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của trường

1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường

- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình

	Stt
	Tên Công trình
	Diện tích sử dụng (m2)

	1
	Nhà bảo vệ ghi danh ( Nhà B1)
	81

	2
	 Nhà xe CBGVCNV (nhà B3)
	116

	3
	Căn tin cổng chính (nhà B2)
	107

	4
	Nhà xe CB-GV-CNV khu A (nhà A1)
	300

	5
	Nhà C1 (Khu hành chính)
	547

	6
	Khu lý thuyết (nhà C2)
	1,650

	7
	Khu lý thuyết (nhà C3)
	1,650

	8
	Khu hành chính (nhà A1)
	666

	9
	Khu hành chính + Hội trường B (nhà A2)
	358

	10
	Nhà truyền thống (nhà A3)
	144

	11
	Khu hành chính (nhà Đ1)
	336

	12
	Khu xưởng Cơ khí (Nhà Đ2)
	80

	13
	Khu xưởng thực tập Cơ Khí (nhà Đ3)
	2,160

	14
	Khu xưởng thực tập K.Động Lực (nhà E1)
	1,500

	15
	Khu xưởng thực tập K.Động Lực (nhà E2)
	890

	16
	Hội trường A - thư viện
	2,728

	17
	Khu xưởng Điện Lạnh + CNTT + THPT (khu nhà H)
	4,941

	18
	Khu xưởng điện - điện tử (khu nhà G)
	4,008

	19
	Nhà Y tế + TN Hóa Lý THPT (nhà H3)
	335

	20
	VP THPT (nhà H2)
	156

	21
	 Nhà I1
	196

	22
	VP THPT  (nhà I2)
	196

	23
	Phòng học lý thuyết THPT (nhà I3)
	312

	24
	Nhà bảo vệ cổng sau (Nhà I3)
	31

	25
	Gara ôtô Động Lực (Nhà E3)
	120

	26
	Khu TT Bảo Trì + Xưởng Điện Lạnh + CNTT + Cơ Khí (nhà F2) 
	907

	27
	Nhà K1 (tổ thể dục)
	38

	28
	Căn tin khu THPT
	98


- Các phân hiệu/cơ sở đào tạo khác: Không

2. Các công trình, phòng học sử dụng chung

- Các phòng học được sử dụng chung: 54 phòng lý thuyết     3653.5 m2 

- Phòng thí nghiệm:                                   7  phòng                 666 m2 

- Các công trình phụ trợ: 

+ Hội trường:                                                                    
848 m2 

+ Thư viện:                                                                       
608 m2 

+ Khu thể thao:                                                                 
8000 m2 

3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung

- Máy chiếu Projector: 15 Cái

- Bộ âm thanh phòng học:  59 bộ 

- Máy điều hòa nhiệt độ: 15 Cái

II. Cán bộ quản lý, giáo viên

1. Cán bộ quản lý và giáo viên

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên: 50, trong đó:

- Cán bộ quản lý: 04

- Giáo viên: Tổng số:  46, trong đó:

+ Cơ hữu: 39
+ Thỉnh giảng: 0
+ Kiêm chức: 07

2. Danh sách giáo viên giảng dạy các môn học chung dành cho dạy nghề

	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học được phân công

 giảng dạy

	1. 
	Lê Thị Hồng Vân
	Thạc sỹ
	Chủ nghĩa Xã hội Khoa học
	Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên CĐ, ĐH
	Chính trị

	2. 
	Nguyễn Thị Dinh
	Đại học
	Giáo dục chính trị
	TN ĐH Sư phạm Tp.HCM
	Chính trị

	3. 
	Phan Thị Thùy Trang
	Thạc sỹ
	Kinh tế chính trị
	Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên CĐ, ĐH
	Chính trị

	4. 
	Lê Thị Mai Hường
	Đại học
	Kinh tế chính trị
	Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên CĐ, ĐH
	Chính trị

	5. 
	Nguyễn Anh Kiệt
	Đại học
	Giáo dục chính trị
	TN ĐH Sư phạm Tp.HCM
	Chính trị

	6. 
	Đinh Thị Huyên
	Thạc sỹ
	Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
	CC Lý luận dạy học và giáo dục
	Chính trị

	7. 
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Thạc sỹ
	Kinh tế chính trị
	CC NVSP dành cho GV các trường ĐH, CĐ
	Chính trị

	8. 
	Đỗ Thị Thơm
	Đại học
	Giáo dục chính trị
	TN ĐH Sư phạm Tp.HCM
	Chính trị

	9. 
	Phạm Thị Vinh
	Đại học
	Sư Phạm giáo dục chính trị
	ĐH Sư phạm
	Chính trị

	10. 
	Trần Thị Hồng Thu
	Đại học
	Giáo dục chính trị
	TN ĐH Sư phạm Hà Nội


	Chính trị

	11. 
	Lương Thị Thanh Hà
	Thạc sỹ
	Kinh tế chính trị


	Bậc 1
	Chính trị

	12. 
	Cao Thị Hồng Thắm
	Đại học
	Triết học
	CC Lý luận dạy học và  giáo dục
	Chính trị

	13. 
	Đỗ Thị Ngát
	Thạc sỹ
	Chủ nghĩa Xã hội Khoa học
	TN ĐH Sư phạm Tp.HCM
	Chính trị

	14. 
	Nguyễn Thị Mai
	Đại học
	Luật học
	TN CĐ Sư phạm
	Pháp luật

	15. 
	Bùi Thành Dũng
	Đại học
	Luật học
	Bậc 2
	Pháp luật

	16. 
	Trần Văn Lượng
	Đại học
	Luật Dân sự
	CC NVSP dành cho GV các trường ĐH, CĐ
	Pháp luật

	17. 
	Đặng Thị Nhật Minh
	Đại học
	Luật học
	Kỹ sư giáo dục
	Pháp luật

	18. 
	Nguyễn Đức Thắng
	Đại học
	Thể dục thể thao
	
	Giáo dục thể chất

	19. 
	Lê Thái Hùng
	Đại học
	Sư phạm Giáo dục thể chất
	ĐH Sư phạm
	Giáo dục thể chất

	20. 
	Nguyễn Mạnh Phương
	Đại học
	Giáo dục thể chất
	TN ĐH Sư phạm Tp.HCM
	Giáo dục thể chất

	21. 
	Nguyễn Phú Tân
	Đại học
	Giáo dục thể chất
	TN ĐH Sư phạm Đồng Tháp
	Giáo dục thể chất

	22. 
	Giang Phi Hùng
	Đại học
	Giáo dục thể chất
	TN ĐH Sư phạm TDTT Tp.HCM
	Giáo dục thể chất

	23. 
	Lý Hoàng Nam
	Đại học
	Giáo dục thể chất
	TN ĐH Sư phạm Tp.HCM
	Giáo dục thể chất

	24. 
	Nguyễn Văn Khắc
	Đại học
	Giáo dục thể chất
	TN ĐH Sư phạm Tp.HCM
	Giáo dục thể chất

	25. 
	Ngô Thanh Điền
	Đại học
	Giáo dục thể chất
	TN ĐH Sư phạm TDTT Tp.HCM
	Giáo dục quốc phòng – An ninh

	26. 
	Văn Trí Lợi
	Đại học
	Giáo dục thể chất
	TN CĐSP TD TW2 Tp.HCM
	Giáo dục quốc phòng – An ninh

	27. 
	Lữ Châu Thi
	Đại học
	Giáo dục thể chất
	TN ĐH Sư phạm TDTT Tp.HCM
	Giáo dục quốc phòng – An ninh

	28. 
	Trần Thị Thu Hà
	Đại học
	Công nghệ thông tin
	CC NVSP dành cho GV các trường ĐH, CĐ
	Tin học

	29. 
	Thái Thị My Sa
	Đại học
	Sư phạm Tin học
	ĐH Sư phạm
	Tin học

	30. 
	Huỳnh Thị Mai
	Đại học
	Công nghệ thông tin
	CC NVSP dành cho GV các trường ĐH, CĐ
	Tin học

	31. 
	Đỗ Tuấn Việt
	Đại học
	Tin học
	Chứng chỉ sư phạm dạy nghề
	Tin học

	32. 
	Nguyễn Cao Phong
	Đại học
	Công nghệ thông tin
	Chứng chỉ sư phạm dạy nghề
	Tin học

	33. 
	Nguyễn Hữu Thiện
	Đại học
	An ninh mạng
	
	Tin học

	34. 
	Trương Hữu Lộc
	Đại học
	Công nghệ thông tin
	Chứng chỉ NVSP 
	Tin học

	35. 
	Nguyễn Thị Minh Quý
	Đại học
	Tiếng Anh
	TN ĐH Sư phạm Huế
	Ngoại ngữ (Anh văn)

	36. 
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	Thạc sỹ
	Ngôn ngữ học ứng dụng
	TN ĐH Sư phạm TPHCM
	Ngoại ngữ (Anh văn)

	37. 
	Vương Thanh Thủy
	Thạc sỹ
	Lý luận và PP dạy học bộ môn Tiếng Anh
	TN ĐH Sư phạm TPHCM
	Ngoại ngữ (Anh văn)

	38. 
	Trương Thị Minh Hà
	Đại học
	Tiếng Anh
	TN ĐH Sư phạm Huế
	Ngoại ngữ (Anh văn)

	39. 
	Trần Bạch Tuyết
	Đại học
	Tiếng Anh
	TN ĐH Sư phạm Huế
	Ngoại ngữ (Anh văn)

	40. 
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	Thạc sỹ
	Lý luận và PP dạy học bộ môn Tiếng Anh
	TN ĐH Sư phạm Tp.HCM
	Ngoại ngữ (Anh văn)

	41. 
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	Đại học
	SP Anh Văn
	ĐHSP
	Ngoại ngữ (Anh văn)

	42. 
	Võ Thị Hồng Lan
	Đại học
	Sư phạm tiếng Anh
	ĐH Sư phạm
	Ngoại ngữ (Anh văn)

	43. 
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	Đại học
	Sư phạm Tiếng Anh
	ĐH Sư phạm
	Ngoại ngữ (Anh văn)

	44. 
	Đinh Trần Phương Thảo
	Đại học
	Sư phạm Tiếng Anh
	ĐH Sư phạm
	Ngoại ngữ (Anh văn)

	45. 
	Võ Thị Ngọc Ngân
	Đại học
	Sư phạm Tiếng Anh
	ĐH Sư phạm
	Ngoại ngữ (Anh văn)


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo)

III. Quy mô đào tạo chung
- Quy mô tuyển sinh hàng năm (cho tất cả các hệ)

+ Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy: 500 học sinh

+ Cao đẳng hệ chính quy: 1500 sinh viên

- Quy mô đào tạo (tổng lưu lượng học sinh, sinh viên/năm học)

4463 học sinh, sinh viên/năm học

- Các ngành, nghề đào tạo (cho tất cả các hệ)

+ Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy: có 9 ngành hiện đang đào tạo

- Điện tử Công nghiệp

- Điện Công nghiệp và Dân dụng

- Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, chuyên ngành Điện lạnh

- Cơ khí chế tạo, chuyên ngành Tiện
- Cơ khí chế tạo, chuyên ngành Phay
- Bảo trì và Sửa chữa Ô tô

- Công nghệ May và Thời trang

- Lập trình

- Quản trị mạng máy tính

+ Cao đẳng hệ chính quy: có 8 ngành, chuyên nghành hiện đang đào tạo

- Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử , gồm 2 chuyên ngành:

* Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp

* Điện Công nghiệp và Dân dụng

- Công nghệ Kỹ thuật nhiệt , chuyên ngành Điện lạnh

- Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

- Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

- Công nghệ May

- Công nghệ Thông tin, gồm 2 chuyên ngành:

* Công nghệ phần mềm

* Mạng máy tính

Phần thứ hai

THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN,

CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU DẠY NGHỀ

ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÀO TẠO

A. Tại trụ sở chính

I. NGHỀ: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên nghề: 01 phòng

-  Số phòng/ xưởng thực hành nghề: 03 phòng 

1.2. Thiết bị dạy nghề : 
	TT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số Lượng

	1
	Bảng từ
	Cái
	02

	2
	Bàn học sinh liền ghế 2 chỗ ngồi
	Bộ
	25

	3
	Máy vi tính chủ
	Bộ
	01

	4
	Máy vi tính 
	Bộ
	50

	5
	Máy chiếu
	Cái
	01

	6
	Máy lạnh
	Bộ
	03

	7
	Hệ thống mạng
	HT
	01

	8
	UPS
	Cái
	01

	9
	Hệ thống Lab  Multimedia Wiscom LMW 9200 cho phòng 40 học viên (VN) gồm:
	HT
	1

	10
	Bộ khối điều khiển hệ thống Lab Wiscom-9200.
	Bộ
	1

	11
	Bộ máy vi tính wiscom chuyên dùng cài đặt phần mềm điều khiển Lab (sử dụng 2 monitor 18.5" LCD, DVDRW).
	Bộ
	1

	12
	Bộ Student Booth Amplifier & Analyser Wiscom.
	Bộ
	40

	13
	Bộ Headphone with Microphone.
	Bộ
	41

	14
	Thiết bị cơ bản của phòng Lab Multimedia Wiscom LMW 9200 (VN) gồm:
	Bộ
	1

	15
	Máy in laser HP P1006(A4)
	Cái
	1

	16
	Bàn Lab giáo viên chuyên dùng 1400x700x750(mm), ghế xoay dành cho giáo viên GGV
	Bộ
	1

	17
	Ghế xếp dành cho học viên GHS
	Cái
	40

	18
	Bàn Lab học sinh 2 chỗ chuyên dùng 1250x550x1200(mm)
	Cái
	20

	19
	Ampli 100W Ariang
	Cái
	1

	20
	Loa thùng 100W Tiến Đạt
	Cái
	1

	21
	Micro dây cầm tay Ariang
	Cái
	1

	22
	Hệ thống âm thanh phòng học
	HT
	1

	23
	Máy cassette 
	Cái
	18

	24
	Bộ tủ bếp
	Bộ
	2

	25
	Tủ kính khung nhôm
	Cái
	1

	26
	Tủ kệ gỗ có kính
	Cái
	1

	27
	Tủ kệ khung nhôm có kính
	Cái
	1

	28
	Bàn dinh dưỡng mặt đá
	Cái
	10

	29
	Ghế đẩu chân sắt mặt gỗ
	Cái
	40

	30
	Bếp ga đôi Punai
	Cái
	2

	31
	Cân đồng hồ 2kg
	Cái
	1

	32
	Chảo không dính
	Cái
	1

	33
	Chén nhựa
	Cái
	40

	34
	Dao bào
	Con
	4

	35
	Dao chặt xương
	Con
	2

	36
	Dao lớn, nhỏ, trung
	Con
	12

	37
	Đĩa trẹt nhựa
	Cái
	15

	38
	Đĩa trung nhựa
	Cái
	16

	39
	Giá đỡ máy đánh trứng
	Cái
	1

	40
	Kéo làm bếp
	Cái
	4

	41
	Lò nướng điện KIPQUA, National
	Cái
	4

	42
	Mâm Inox - 60cm
	Cái
	8

	43
	Máy đánh trứng 
	Cái
	4

	44
	Máy xay trái cây + thịt đa năng (Nhật)
	Cái
	5

	45
	Nồi áp suất 6l
	Cái
	2

	46
	Nồi cơm điện
	Cái
	2

	47
	Nồi nấu nhôm
	Cái
	19

	48
	Sạn vá Inox
	Cái
	4

	49
	Thớt gỗ nhỏ
	Cái
	4

	50
	Tô nhựa lớn
	Cái
	28

	51
	Tô thủy tinh (Pháp)
	Cái
	5

	52
	Xửng hấp 2 tầng
	Cái
	1

	53
	Trụ bóng rổ
	Cái
	2

	54
	Đồng hồ bấm giây
	Cái
	1

	55
	Lưới cầu đá
	Cái
	3

	56
	Lưới cầu lông
	Cái
	3

	57
	Lưới bóng chuyền
	Cái
	2

	58
	Vợt cầu lông
	Đôi
	10

	59
	Tạ ném 3kg
	Quả
	10

	60
	Tạ ném 5 kg
	Quả
	10

	61
	Thước cao 1m
	Cái
	2

	62
	Thước dây 35m
	Cái
	3

	63
	Bàn đạp xuất phát
	Cái
	11

	64
	Cột đa năng
	Cái
	6

	65
	Bàn bóng bàn
	Cái
	1

	66
	Bóng đá
	Quả
	60

	67
	Bao đạn và túi đựng đạn
	Bộ
	30

	68
	Cáng cứu thương
	Cái
	2

	69
	Đĩa hình huấn luyện
	Cái
	5

	70
	Dụng cụ băng bó cứu thương
	Bộ
	2

	71
	Giá đặt bia
	Cái
	5

	72
	Giá đặt súng
	Cái
	2

	73
	Kính kiểm tra ngắm
	Cái
	2

	74
	Lựu đạn tập ф1 gang
	Quả
	30

	75
	Lựu đạn ф1 cắt bổ 
	Quả
	10

	76
	Máy bắn tập MBT-03
	Cái
	1

	77
	Máy bắn tập MPT-O
	Cái
	1

	78
	Mô hình đạn AK luyện tập
	Cái
	10

	79
	Mô hình đường đạn
	Cái
	2

	80
	Mô hình đường đạn trong không khí
	Cái
	2

	81
	Mô hình lựu đạn ф1 cắt bổ
	Cái
	15

	82
	Mô hình súng tiểu liên AK47 cắt bổ
	Cái
	3

	83
	Súng tiểu liên AK47 cắt bổ AK47 CBM1 số
	Khẩu
	9

	84
	Mô hình súng trường CKC cắt bổ
	Cái
	3

	85
	Mô hình súng tiểu liên AK47 luyện tập
	Cái
	12

	86
	Súng AK luyện tập composite TLAKN M5
	Khẩu
	45

	87
	Súng bắn tập laser
	Khẩu
	3

	88
	Tranh GDQP
	Bộ
	4


II. NGHỀ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên nghề: 01 phòng

-  Số phòng/ xưởng thực hành nghề: 02 phòng 

1.2. Thiết bị dạy nghề : (Danh mục thiết bị học các môn đại cương, chưa có thiết bị chuyên ngành)
	TT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số Lượng

	1
	Bảng từ
	Cái
	02

	2
	Bàn học sinh liền ghế 2 chỗ ngồi
	Bộ
	25

	3
	Máy vi tính chủ
	Bộ
	01

	4
	Máy vi tính 
	Bộ
	50

	5
	Máy chiếu
	Cái
	01

	6
	Máy lạnh
	Bộ
	03

	7
	Hệ thống mạng
	HT
	01

	8
	UPS
	Cái
	01

	9
	Hệ thống Lab  Multimedia Wiscom LMW 9200 cho phòng 40 học viên (VN) gồm:
	HT
	1

	10
	Bộ khối điều khiển hệ thống Lab Wiscom-9200.
	Bộ
	1

	11
	Bộ máy vi tính wiscom chuyên dùng cài đặt phần mềm điều khiển Lab (sử dụng 2 monitor 18.5" LCD, DVDRW).
	Bộ
	1

	12
	Bộ Student Booth Amplifier & Analyser Wiscom.
	Bộ
	40

	13
	Bộ Headphone with Microphone.
	Bộ
	41

	14
	Thiết bị cơ bản của phòng Lab Multimedia Wiscom LMW 9200 (VN) gồm:
	Bộ
	1

	15
	Máy in laser HP P1006(A4)
	Cái
	1

	16
	Bàn Lab giáo viên chuyên dùng 1400x700x750(mm), ghế xoay dành cho giáo viên GGV
	Bộ
	1

	17
	Ghế xếp dành cho học viên GHS
	Cái
	40

	18
	Bàn Lab học sinh 2 chỗ chuyên dùng 1250x550x1200(mm)
	Cái
	20

	19
	Ampli 100W Ariang
	Cái
	1

	20
	Loa thùng 100W Tiến Đạt
	Cái
	1

	21
	Micro dây cầm tay Ariang
	Cái
	1

	22
	Hệ thống âm thanh phòng học
	HT
	1

	23
	Máy cassette 
	Cái
	18

	24
	Trụ bóng rổ
	Cái
	2

	25
	Đồng hồ bấm giây
	Cái
	1

	26
	Lưới cầu đá
	Cái
	3

	27
	Lưới cầu lông
	Cái
	3

	28
	Lưới bóng chuyền
	Cái
	2

	29
	Vợt cầu lông
	Đôi
	10

	30
	Tạ ném 3kg
	Quả
	10

	31
	Tạ ném 5 kg
	Quả
	10

	32
	Thước cao 1m
	Cái
	2

	33
	Thước dây 35m
	Cái
	3

	34
	Bàn đạp xuất phát
	Cái
	11

	35
	Cột đa năng
	Cái
	6

	36
	Bàn bóng bàn
	Cái
	1

	37
	Bóng đá
	Quả
	60

	38
	Bao đạn và túi đựng đạn
	Bộ
	30

	39
	Cáng cứu thương
	Cái
	2

	40
	Đĩa hình huấn luyện
	Cái
	5

	41
	Dụng cụ băng bó cứu thương
	Bộ
	2

	42
	Giá đặt bia
	Cái
	5

	43
	Giá đặt súng
	Cái
	2

	44
	Kính kiểm tra ngắm
	Cái
	2

	45
	Lựu đạn tập ф1 gang
	Quả
	30

	46
	Lựu đạn ф1 cắt bổ 
	Quả
	10

	47
	Máy bắn tập MBT-03
	Cái
	1

	48
	Máy bắn tập MPT-O
	Cái
	1

	49
	Mô hình đạn AK luyện tập
	Cái
	10

	50
	Mô hình đường đạn
	Cái
	2

	51
	Mô hình đường đạn trong không khí
	Cái
	2

	52
	Mô hình lựu đạn ф1 cắt bổ
	Cái
	15

	53
	Mô hình súng tiểu liên AK47 cắt bổ
	Cái
	3

	54
	Súng tiểu liên AK47 cắt bổ AK47 CBM1 số
	Khẩu
	9

	55
	Mô hình súng trường CKC cắt bổ
	Cái
	3

	56
	Mô hình súng tiểu liên AK47 luyện tập
	Cái
	12

	57
	Súng AK luyện tập composite TLAKN M5
	Khẩu
	45

	58
	Súng bắn tập laser
	Khẩu
	3

	59
	Tranh GDQP
	Bộ
	4


III NGHỀ: KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên nghề: 01 phòng

-  Số phòng/ xưởng thực hành nghề: 02 phòng 

1.2. Thiết bị dạy nghề : (Danh mục thiết bị học các môn đại cương, chưa có thiết bị chuyên ngành)

	TT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số Lượng

	1
	Bảng từ
	Cái
	02

	2
	Bàn học sinh liền ghế 2 chỗ ngồi
	Bộ
	25

	3
	Máy vi tính chủ
	Bộ
	01

	4
	Máy vi tính 
	Bộ
	50

	5
	Máy chiếu
	Cái
	01

	6
	Máy lạnh
	Bộ
	03

	7
	Hệ thống mạng
	HT
	01

	8
	UPS
	Cái
	01

	9
	Hệ thống Lab  Multimedia Wiscom LMW 9200 cho phòng 40 học viên (VN) gồm:
	HT
	1

	10
	Bộ khối điều khiển hệ thống Lab Wiscom-9200.
	Bộ
	1

	11
	Bộ máy vi tính wiscom chuyên dùng cài đặt phần mềm điều khiển Lab (sử dụng 2 monitor 18.5" LCD, DVDRW).
	Bộ
	1

	12
	Bộ Student Booth Amplifier & Analyser Wiscom.
	Bộ
	40

	13
	Bộ Headphone with Microphone.
	Bộ
	41

	14
	Thiết bị cơ bản của phòng Lab Multimedia Wiscom LMW 9200 (VN) gồm:
	Bộ
	1

	15
	Máy in laser HP P1006(A4)
	Cái
	1

	16
	Bàn Lab giáo viên chuyên dùng 1400x700x750(mm), ghế xoay dành cho giáo viên GGV
	Bộ
	1

	17
	Ghế xếp dành cho học viên GHS
	Cái
	40

	18
	Bàn Lab học sinh 2 chỗ chuyên dùng 1250x550x1200(mm)
	Cái
	20

	19
	Ampli 100W Ariang
	Cái
	1

	20
	Loa thùng 100W Tiến Đạt
	Cái
	1

	21
	Micro dây cầm tay Ariang
	Cái
	1

	22
	Hệ thống âm thanh phòng học
	HT
	1

	23
	Máy cassette 
	Cái
	18

	24
	Trụ bóng rổ
	Cái
	2

	25
	Đồng hồ bấm giây
	Cái
	1

	26
	Lưới cầu đá
	Cái
	3

	27
	Lưới cầu lông
	Cái
	3

	28
	Lưới bóng chuyền
	Cái
	2

	29
	Vợt cầu lông
	Đôi
	10

	30
	Tạ ném 3kg
	Quả
	10

	31
	Tạ ném 5 kg
	Quả
	10

	32
	Thước cao 1m
	Cái
	2

	33
	Thước dây 35m
	Cái
	3

	34
	Bàn đạp xuất phát
	Cái
	11

	35
	Cột đa năng
	Cái
	6

	36
	Bàn bóng bàn
	Cái
	1

	37
	Bóng đá
	Quả
	60

	38
	Bao đạn và túi đựng đạn
	Bộ
	30

	39
	Cáng cứu thương
	Cái
	2

	40
	Đĩa hình huấn luyện
	Cái
	5

	41
	Dụng cụ băng bó cứu thương
	Bộ
	2

	42
	Giá đặt bia
	Cái
	5

	43
	Giá đặt súng
	Cái
	2

	44
	Kính kiểm tra ngắm
	Cái
	2

	45
	Lựu đạn tập ф1 gang
	Quả
	30

	46
	Lựu đạn ф1 cắt bổ 
	Quả
	10

	47
	Máy bắn tập MBT-03
	Cái
	1

	48
	Máy bắn tập MPT-O
	Cái
	1

	49
	Mô hình đạn AK luyện tập
	Cái
	10

	50
	Mô hình đường đạn
	Cái
	2

	51
	Mô hình đường đạn trong không khí
	Cái
	2

	52
	Mô hình lựu đạn ф1 cắt bổ
	Cái
	15

	53
	Mô hình súng tiểu liên AK47 cắt bổ
	Cái
	3

	54
	Súng tiểu liên AK47 cắt bổ AK47 CBM1 số
	Khẩu
	9

	55
	Mô hình súng trường CKC cắt bổ
	Cái
	3

	56
	Mô hình súng tiểu liên AK47 luyện tập
	Cái
	12

	57
	Súng AK luyện tập composite TLAKN M5
	Khẩu
	45

	58
	Súng bắn tập laser
	Khẩu
	3

	59
	Tranh GDQP
	Bộ
	4


IV NGHỀ: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên nghề: 01 phòng

-  Số phòng/ xưởng thực hành nghề: 05 phòng 

1.2. Thiết bị dạy nghề : (Danh mục thiết bị học các môn đại cương, danh mục phòng thí nghiệm lý, hóa, sinh ; thiếu thiết bị chuyên ngành)
	Số 
TT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn
 vị tính
	Số 
lượng

	1
	Bảng từ
	Cái
	2

	2
	Bàn học sinh liền ghế 2 chỗ ngồi
	Bộ
	25

	3
	Máy vi tính chủ
	Bộ
	1

	4
	Máy vi tính
	Bộ
	50

	5
	Máy chiếu
	Cái
	1

	6
	Máy lạnh
	Bộ
	3

	7
	Hệ thống mạng
	HT
	1

	8
	UPS
	Cái
	1

	9
	Hệ thống Lab  Multimedia Wiscom LMW 9200 cho phòng 40 học viên (VN) gồm:
	HT
	1

	10
	Bộ khối điều khiển hệ thống Lab Wiscom-9200.
	Bộ
	1

	11
	Bộ máy vi tính wiscom chuyên dùng cài đặt phần mềm điều khiển Lab (sử dụng 2 monitor 18.5" LCD, DVDRW).
	Bộ
	1

	12
	Bộ Student Booth Amplifier & Analyser Wiscom.
	Bộ
	40

	13
	Bộ Headphone with Microphone.
	Bộ
	41

	14
	Thiết bị cơ bản của phòng Lab Multimedia Wiscom LMW 9200 (VN) gồm:
	Bộ
	1

	15
	Máy in laser HP P1006(A4)
	Cái
	1

	16
	Bàn Lab giáo viên chuyên dùng 1400x700x750(mm), ghế xoay dành cho giáo viên GGV
	Bộ
	1

	17
	Ghế xếp dành cho học viên GHS
	Cái
	40

	18
	Bàn Lab học sinh 2 chỗ chuyên dùng 1250x550x1200(mm)
	Cái
	20

	19
	Ampli 100W Ariang
	Cái
	1

	20
	Loa thùng 100W Tiến Đạt
	Cái
	1

	21
	Micro dây cầm tay Ariang
	Cái
	1

	22
	Hệ thống âm thanh phòng học
	HT
	1

	23
	Máy cassette 
	Cái
	18

	24
	Trụ bóng rổ
	Cái
	2

	25
	Đồng hồ bấm giây
	Cái
	1

	26
	Lưới cầu đá
	Cái
	3

	27
	Lưới cầu lông
	Cái
	3

	28
	Lưới bóng chuyền
	Cái
	2

	29
	Vợt cầu lông
	Đôi
	10

	30
	Tạ ném 3kg
	Quả
	10

	31
	Tạ ném 5 kg
	Quả
	10

	32
	Thước cao 1m
	Cái
	2

	33
	Thước dây 35m
	Cái
	3

	34
	Bàn đạp xuất phát
	Cái
	11

	35
	Cột đa năng
	Cái
	6

	36
	Bàn bóng bàn
	Cái
	1

	37
	Bóng đá
	Quả
	60

	38
	Bao đạn và túi đựng đạn
	Bộ
	30

	39
	Cáng cứu thương
	Cái
	2

	40
	Đĩa hình huấn luyện
	Cái
	5

	41
	Dụng cụ băng bó cứu thương
	Bộ
	2

	42
	Giá đặt bia
	Cái
	5

	43
	Giá đặt súng
	Cái
	2

	44
	Kính kiểm tra ngắm
	Cái
	2

	45
	Lựu đạn tập ф1 gang
	Quả
	30

	46
	Lựu đạn ф1 cắt bổ
	Quả
	10

	47
	Máy bắn tập MBT-03
	Cái
	1

	48
	Máy bắn tập MPT-O
	Cái
	1

	49
	Mô hình đạn AK luyện tập
	Cái
	10

	50
	Mô hình đường đạn
	Cái
	2

	51
	Mô hình đường đạn trong không khí
	Cái
	2

	52
	Mô hình lựu đạn ф1 cắt bổ
	Cái
	15

	53
	Mô hình súng tiểu liên AK47 cắt bổ
	Cái
	3

	54
	Súng tiểu liên AK47 cắt bổ AK47 CBM1 số
	Khẩu
	9

	55
	Mô hình súng trường CKC cắt bổ
	Cái
	3

	56
	Mô hình súng tiểu liên AK47 luyện tập
	Cái
	12

	57
	Súng AK luyện tập composite TLAKN M5
	Khẩu
	45

	58
	Súng bắn tập laser
	Khẩu
	3

	59
	Tranh GDQP
	Bộ
	4

	60
	Điện kế chứng minh V-G-A 
	Cái
	4

	61
	Điện phân DD CuSO4
	Bộ
	20

	62
	Đồng hồ đo điện đa năng 
	Cái
	88

	63
	Đồng hồ đo thời gian
	Cái
	30

	64
	Dụng cụ điện phân muối
	Cái
	5

	65
	Dụng cụ điều chế chất khí từ chất rắn và lỏng
	Cái
	10

	66
	Dụng cụ thí nghiệm dẫn tính dẫn điện
	Cái
	32

	67
	Giá đỡ máng nghiêng
	Cái
	5

	68
	Giá để ống nghiệm Inox
	Cái
	32

	69
	Giá để thiết bị 
	Cái
	1

	70
	Giá thí nghiệm
	Bộ
	11


	71
	Hệ thống âm thanh
	Bộ
	3

	72
	Hộp công tắc
	Cái
	10

	73
	Hộp đựng dụng cụ và hóa chất
	Cái
	32

	74
	Hộp quả cân bằng đồng
	Hộp
	1

	75
	Hộp quả cân bằng kim loại
	Hộp
	11

	76
	Hộp quả cân bằng nhôm
	Hộp
	1

	77
	Kềm cắt
	Cái
	1

	78
	Kéo ( 1 nhọn - 1 tù) 14cm
	Bộ
	1

	79
	Kéo cắt cành
	Cái
	10

	80
	Kẹp các loại
	Cái
	93

	81
	Khay các loại
	Cái
	15

	82
	Khóa nhôm bắp chuối 
	Cái
	30

	83
	Khớp đa năng
	Cái
	15

	84
	Kiềng nung Inox 3 chân
	Cái
	6

	85
	Kính bảo hộ
	Cái
	32

	86
	Kính hiển vi XSP 13A
	Cái
	13

	87
	Kính lúp 
	Cái
	10

	88
	Kính vuông
	Cái
	10

	89
	KS lực quan tính li tâm -GV
	Bộ
	4

	90
	Lam kính
	Hộp
	40

	91
	Lamelle (dùng cho kính hiển vi) 
	Gói
	3

	92
	Lò xo
	Cái
	30

	93
	Lực kế 
	Cái
	30

	94
	Lưới Inox 
	Cái
	12

	95
	Mạch bảo vệ quá điện áp 
	Bộ
	12

	96
	Mạch điện nối tải 3 pha 
	Bộ
	12

	97
	Mạch ĐK tốc độ ĐC không đồng bộ 1 pha
	Bộ
	12

	98
	Mạch khuyếch đại âm tần 
	Bộ
	12

	99
	Mạch nguồn cấp điện 1 chiều 
	Bộ
	12

	100
	Mạch tạo xung đa hài 
	Bộ
	12

	101
	Máng nghiêng
	Cái
	5

	102
	Mẫu vật rơi
	Cái
	9

	103
	Máy caseete Sony
	Cái
	2

	104
	Máy đo PH kế
	Cái
	20

	105
	Máy phát âm tần GF-596 
	Cái
	20


	106
	Mỏ hàn điện
	Cái
	2

	107
	Mô hình cấu trúc không gian phân tử ADN
	Bộ
	5

	108
	Nam châm các loại
	Cái
	43

	109
	Nguyên phân, giảm phân 1, giảm phân 
	Bộ
	5

	110
	Nhiệt kế 
	Cái
	58

	111
	Ống đong 
	Cái
	20

	112
	Ống nghiệm 
	Cái
	11

	113
	Ống sinh hàn thẳng
	Cái
	20

	114
	Ống thí nghiệm rơi tự do
	Cái
	2

	115
	Panh 
	Cái
	10

	116
	Pin điện hóa
	Bộ
	20

	117
	Quả nặng hình trụ
	Cái
	10

	118
	Tay kẹp nhôm
	Cái
	20

	119
	Thanh định vị
	Cái
	10

	120
	Thanh treo các quả nặng
	Cái
	10

	121
	Thìa xúc hóa chất bằng thủy tinh
	Cái
	3

	122
	Thước cặp
	Cái
	10

	123
	Thước đo góc
	Cái
	20

	124
	Thước đo góc 3 chiều
	Cái
	10

	125
	Trục Inox 
	Cái
	40

	126
	Tụ điện xoay chiều 
	Cái
	20

	127
	Tuocnơvit 
	Bộ
	4

	128
	Vòng kiềng Inox (BCG)
	Cái
	10

	129
	Vòng nhôm
	Cái
	10

	130
	Vòng sắt khóa trái khế, cặp sắt (CL)
	Cái
	14

	131
	Vợt bắt côn trùng (CN10)
	Cái
	1

	132
	Xe đẩy thí nghiệm
	Cái
	1


V. NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên nghề: 01 phòng

-  Số phòng/ xưởng thực hành nghề: 02 phòng 

1.2. Thiết bị dạy nghề : 
	TT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số Lượng

	1
	Bảng từ
	Cái
	02

	2
	Bàn học sinh liền ghế 2 chỗ ngồi
	Bộ
	25

	3
	Máy vi tính chủ
	Bộ
	01

	4
	Máy vi tính 
	Bộ
	50

	5
	Máy chiếu
	Cái
	01

	6
	Máy lạnh
	Bộ
	03

	7
	Hệ thống mạng
	HT
	01

	8
	UPS
	Cái
	01

	9
	Hệ thống Lab  Multimedia Wiscom LMW 9200 cho phòng 40 học viên (VN) gồm:
	HT
	1

	10
	Bộ khối điều khiển hệ thống Lab Wiscom-9200.
	Bộ
	1

	11
	Bộ máy vi tính wiscom chuyên dùng cài đặt phần mềm điều khiển Lab (sử dụng 2 monitor 18.5" LCD, DVDRW).
	Bộ
	1

	12
	Bộ Student Booth Amplifier & Analyser Wiscom.
	Bộ
	40

	13
	Bộ Headphone with Microphone.
	Bộ
	41

	14
	Thiết bị cơ bản của phòng Lab Multimedia Wiscom LMW 9200 (VN) gồm:
	Bộ
	1

	15
	Máy in laser HP P1006(A4)
	Cái
	1

	16
	Bàn Lab giáo viên chuyên dùng 1400x700x750(mm), ghế xoay dành cho giáo viên GGV
	Bộ
	1

	17
	Ghế xếp dành cho học viên GHS
	Cái
	40

	18
	Bàn Lab học sinh 2 chỗ chuyên dùng 1250x550x1200(mm)
	Cái
	20

	19
	Ampli 100W Ariang
	Cái
	1

	20
	Loa thùng 100W Tiến Đạt
	Cái
	1

	21
	Micro dây cầm tay Ariang
	Cái
	1

	22
	Hệ thống âm thanh phòng học
	HT
	1

	23
	Máy cassette 
	Cái
	18

	24
	Trụ bóng rổ
	Cái
	2

	25
	Đồng hồ bấm giây
	Cái
	1

	26
	Lưới cầu đá
	Cái
	3

	27
	Lưới cầu lông
	Cái
	3

	28
	Lưới bóng chuyền
	Cái
	2

	29
	Vợt cầu lông
	Đôi
	10

	30
	Tạ ném 3kg
	Quả
	10

	31
	Tạ ném 5 kg
	Quả
	10

	32
	Thước cao 1m
	Cái
	2

	33
	Thước dây 35m
	Cái
	3

	34
	Bàn đạp xuất phát
	Cái
	11

	35
	Cột đa năng
	Cái
	6

	36
	Bàn bóng bàn
	Cái
	1

	37
	Bóng đá
	Quả
	60

	38
	Bao đạn và túi đựng đạn
	Bộ
	30

	39
	Cáng cứu thương
	Cái
	2

	40
	Đĩa hình huấn luyện
	Cái
	5

	41
	Dụng cụ băng bó cứu thương
	Bộ
	2

	42
	Giá đặt bia
	Cái
	5

	43
	Giá đặt súng
	Cái
	2

	44
	Kính kiểm tra ngắm
	Cái
	2

	45
	Lựu đạn tập ф1 gang
	Quả
	30

	46
	Lựu đạn ф1 cắt bổ 
	Quả
	10

	47
	Máy bắn tập MBT-03
	Cái
	1

	48
	Máy bắn tập MPT-O
	Cái
	1

	49
	Mô hình đạn AK luyện tập
	Cái
	10

	50
	Mô hình đường đạn
	Cái
	2

	51
	Mô hình đường đạn trong không khí
	Cái
	2

	52
	Mô hình lựu đạn ф1 cắt bổ
	Cái
	15

	53
	Mô hình súng tiểu liên AK47 cắt bổ
	Cái
	3

	54
	Súng tiểu liên AK47 cắt bổ AK47 CBM1 số
	Khẩu
	9

	55
	Mô hình súng trường CKC cắt bổ
	Cái
	3

	56
	Mô hình súng tiểu liên AK47 luyện tập
	Cái
	12

	57
	Súng AK luyện tập composite TLAKN M5
	Khẩu
	45

	58
	Súng bắn tập laser
	Khẩu
	3

	59
	Tranh GDQP
	Bộ
	4


VI. NGHỀ: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên nghề: 01 phòng

-  Số phòng/ xưởng thực hành nghề: 02 phòng 

1.2. Thiết bị dạy nghề :
	TT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số Lượng

	1
	Bảng từ
	Cái
	02

	2
	Bàn học sinh liền ghế 2 chỗ ngồi
	Bộ
	25

	3
	Máy vi tính chủ
	Bộ
	01

	4
	Máy vi tính 
	Bộ
	50

	5
	Máy chiếu
	Cái
	01

	6
	Máy lạnh
	Bộ
	03

	7
	Hệ thống mạng
	HT
	01

	8
	UPS
	Cái
	01

	9
	Hệ thống Lab  Multimedia Wiscom LMW 9200 cho phòng 40 học viên (VN) gồm:
	HT
	1

	10
	Bộ khối điều khiển hệ thống Lab Wiscom-9200.
	Bộ
	1

	11
	Bộ máy vi tính wiscom chuyên dùng cài đặt phần mềm điều khiển Lab (sử dụng 2 monitor 18.5" LCD, DVDRW).
	Bộ
	1

	12
	Bộ Student Booth Amplifier & Analyser Wiscom.
	Bộ
	40

	13
	Bộ Headphone with Microphone.
	Bộ
	41

	14
	Thiết bị cơ bản của phòng Lab Multimedia Wiscom LMW 9200 (VN) gồm:
	Bộ
	1

	15
	Máy in laser HP P1006(A4)
	Cái
	1

	16
	Bàn Lab giáo viên chuyên dùng 1400x700x750(mm), ghế xoay dành cho giáo viên GGV
	Bộ
	1

	17
	Ghế xếp dành cho học viên GHS
	Cái
	40

	18
	Bàn Lab học sinh 2 chỗ chuyên dùng 1250x550x1200(mm)
	Cái
	20

	19
	Ampli 100W Ariang
	Cái
	1

	20
	Loa thùng 100W Tiến Đạt
	Cái
	1

	21
	Micro dây cầm tay Ariang
	Cái
	1

	22
	Hệ thống âm thanh phòng học
	HT
	1

	23
	Máy cassette 
	Cái
	18

	24
	Trụ bóng rổ
	Cái
	2

	25
	Đồng hồ bấm giây
	Cái
	1

	26
	Lưới cầu đá
	Cái
	3

	27
	Lưới cầu lông
	Cái
	3

	28
	Lưới bóng chuyền
	Cái
	2

	29
	Vợt cầu lông
	Đôi
	10

	30
	Tạ ném 3kg
	Quả
	10

	31
	Tạ ném 5 kg
	Quả
	10

	32
	Thước cao 1m
	Cái
	2

	33
	Thước dây 35m
	Cái
	3

	34
	Bàn đạp xuất phát
	Cái
	11

	35
	Cột đa năng
	Cái
	6

	36
	Bàn bóng bàn
	Cái
	1

	37
	Bóng đá
	Quả
	60

	38
	Bao đạn và túi đựng đạn
	Bộ
	30

	39
	Cáng cứu thương
	Cái
	2

	40
	Đĩa hình huấn luyện
	Cái
	5

	41
	Dụng cụ băng bó cứu thương
	Bộ
	2

	42
	Giá đặt bia
	Cái
	5

	43
	Giá đặt súng
	Cái
	2

	44
	Kính kiểm tra ngắm
	Cái
	2

	45
	Lựu đạn tập ф1 gang
	Quả
	30

	46
	Lựu đạn ф1 cắt bổ 
	Quả
	10

	47
	Máy bắn tập MBT-03
	Cái
	1

	48
	Máy bắn tập MPT-O
	Cái
	1

	49
	Mô hình đạn AK luyện tập
	Cái
	10

	50
	Mô hình đường đạn
	Cái
	2

	51
	Mô hình đường đạn trong không khí
	Cái
	2

	52
	Mô hình lựu đạn ф1 cắt bổ
	Cái
	15

	53
	Mô hình súng tiểu liên AK47 cắt bổ
	Cái
	3

	54
	Súng tiểu liên AK47 cắt bổ AK47 CBM1 số
	Khẩu
	9

	55
	Mô hình súng trường CKC cắt bổ
	Cái
	3

	56
	Mô hình súng tiểu liên AK47 luyện tập
	Cái
	12

	57
	Súng AK luyện tập composite TLAKN M5
	Khẩu
	45

	58
	Súng bắn tập laser
	Khẩu
	3

	59
	Tranh GDQP
	Bộ
	4


VII. NGHỀ: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên nghề: 01 phòng

-  Số phòng/ xưởng thực hành nghề: 02 phòng 

1.2. Thiết bị dạy nghề : 
	TT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số Lượng

	1
	Bảng từ
	Cái
	02

	2
	Bàn học sinh liền ghế 2 chỗ ngồi
	Bộ
	25

	3
	Máy vi tính chủ
	Bộ
	01

	4
	Máy vi tính 
	Bộ
	50

	5
	Máy chiếu
	Cái
	01

	6
	Máy lạnh
	Bộ
	03

	7
	Hệ thống mạng
	HT
	01

	8
	UPS
	Cái
	01

	9
	Hệ thống Lab  Multimedia Wiscom LMW 9200 cho phòng 40 học viên (VN) gồm:
	HT
	1

	10
	Bộ khối điều khiển hệ thống Lab Wiscom-9200.
	Bộ
	1

	11
	Bộ máy vi tính wiscom chuyên dùng cài đặt phần mềm điều khiển Lab (sử dụng 2 monitor 18.5" LCD, DVDRW).
	Bộ
	1

	12
	Bộ Student Booth Amplifier & Analyser Wiscom.
	Bộ
	40

	13
	Bộ Headphone with Microphone.
	Bộ
	41

	14
	Thiết bị cơ bản của phòng Lab Multimedia Wiscom LMW 9200 (VN) gồm:
	Bộ
	1

	15
	Máy in laser HP P1006(A4)
	Cái
	1

	16
	Bàn Lab giáo viên chuyên dùng 1400x700x750(mm), ghế xoay dành cho giáo viên GGV
	Bộ
	1

	17
	Ghế xếp dành cho học viên GHS
	Cái
	40

	18
	Bàn Lab học sinh 2 chỗ chuyên dùng 1250x550x1200(mm)
	Cái
	20

	19
	Ampli 100W Ariang
	Cái
	1

	20
	Loa thùng 100W Tiến Đạt
	Cái
	1

	21
	Micro dây cầm tay Ariang
	Cái
	1

	22
	Hệ thống âm thanh phòng học
	HT
	1

	23
	Máy cassette 
	Cái
	18

	24
	Trụ bóng rổ
	Cái
	2

	25
	Đồng hồ bấm giây
	Cái
	1

	26
	Lưới cầu đá
	Cái
	3

	27
	Lưới cầu lông
	Cái
	3

	28
	Lưới bóng chuyền
	Cái
	2

	29
	Vợt cầu lông
	Đôi
	10

	30
	Tạ ném 3kg
	Quả
	10

	31
	Tạ ném 5 kg
	Quả
	10

	32
	Thước cao 1m
	Cái
	2

	33
	Thước dây 35m
	Cái
	3

	34
	Bàn đạp xuất phát
	Cái
	11

	35
	Cột đa năng
	Cái
	6

	36
	Bàn bóng bàn
	Cái
	1

	37
	Bóng đá
	Quả
	60

	38
	Bao đạn và túi đựng đạn
	Bộ
	30

	39
	Cáng cứu thương
	Cái
	2

	40
	Đĩa hình huấn luyện
	Cái
	5

	41
	Dụng cụ băng bó cứu thương
	Bộ
	2

	42
	Giá đặt bia
	Cái
	5

	43
	Giá đặt súng
	Cái
	2

	44
	Kính kiểm tra ngắm
	Cái
	2

	45
	Lựu đạn tập ф1 gang
	Quả
	30

	46
	Lựu đạn ф1 cắt bổ 
	Quả
	10

	47
	Máy bắn tập MBT-03
	Cái
	1

	48
	Máy bắn tập MPT-O
	Cái
	1

	49
	Mô hình đạn AK luyện tập
	Cái
	10

	50
	Mô hình đường đạn
	Cái
	2

	51
	Mô hình đường đạn trong không khí
	Cái
	2

	52
	Mô hình lựu đạn ф1 cắt bổ
	Cái
	15

	53
	Mô hình súng tiểu liên AK47 cắt bổ
	Cái
	3

	54
	Súng tiểu liên AK47 cắt bổ AK47 CBM1 số
	Khẩu
	9

	55
	Mô hình súng trường CKC cắt bổ
	Cái
	3

	56
	Mô hình súng tiểu liên AK47 luyện tập
	Cái
	12

	57
	Súng AK luyện tập composite TLAKN M5
	Khẩu
	45

	58
	Súng bắn tập laser
	Khẩu
	3

	59
	Tranh GDQP
	Bộ
	4


2. Giáo viên dạy nghề

- Tổng số giáo viên của nghề: 35 giáo viên

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:

- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):

	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học/môđun được phân công giảng dạy

	01
	Nguyễn Vân Giang
	Thạc sỹ
	Tin học
	 
	ĐHSP
	Lập trình căn bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cơ sở dữ liệu

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Toán ứng dụng

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình C

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập kỹ năng nghề nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn vệ sinh công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	02
	Nguyễn Khoa
	Thạc sỹ
	Quản lý GD
	 
	Bậc 2
	Tin học văn phòng

	 
	 
	Đại học
	Tin học
	 
	 
	Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft Access

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vẽ đồ họa (Photoshop/Corel draw)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập kỹ năng nghề nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn vệ sinh công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	03
	Nguyễn Thị Thủy
	Đại học
	Tin học
	 
	Kỹ sư giáo dục
	Tin học văn phòng

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft Access

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vẽ đồ họa (Photoshop/Corel draw)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn chuyên ngành

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ điều hành Linux

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao (MS SQL Server)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập kỹ năng nghề nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn vệ sinh công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	04
	Lê Hồng Thái
	Đại học
	Công nghệ thông tin
	 
	Lý luận dạy học và giáo dục
	Tin học văn phòng

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft Access

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết kế trang WEB

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ điều hành Linux

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao (MS SQL Server)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập kỹ năng nghề nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn vệ sinh công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	05
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Đại học
	Công nghệ thông tin
	 
	Lý luận dạy học và giáo dục
	Thiết kế trang WEB

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ điều hành Linux

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao (MS SQL Server)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản lý dự án Công nghệ thông tin 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập kỹ năng nghề nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn vệ sinh công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	06
	Nguyễn Thị Khánh Thư
	Đại học
	Hệ thống thông tin
	 
	Lý luận dạy học và giáo dục
	Tin học văn phòng

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vẽ đồ họa (Photoshop/Corel draw)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết kế trang WEB

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao (MS SQL Server)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản lý dự án Công nghệ thông tin 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập kỹ năng nghề nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn vệ sinh công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	07
	Nguyễn Văn Minh
	Thạc sỹ
	Khoa học máy tính
	 
	ĐH SP
	Lập trình căn bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Toán ứng dụng

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình C

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập kỹ năng nghề nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn vệ sinh công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	08
	Vũ Thị Thái Linh
	Đại học
	Toán - Tin học
	 
	Lý luận dạy học và giáo dục
	Cơ sở dữ liệu

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Toán ứng dụng



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn chuyên ngành

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập kỹ năng nghề nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn vệ sinh công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	09
	Nguyễn Văn Danh
	Đại học
	Tin học
	 
	CC NVSP cho giảng viên ĐH, CĐ
	Lập trình căn bản

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cơ sở dữ liệu

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình trực quan

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình C

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập kỹ năng nghề nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn vệ sinh công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	10
	Nguyễn Sanh Cường
	Đại học
	Toán 
- Tin học
	 
	Tốt nghiệp ĐHSP
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập kỹ năng nghề nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn vệ sinh công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	11
	Võ Anh Trang
	Thạc sỹ
	Khoa học máy tính
	 
	Bậc 1
	Lập trình trực quan
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 (Có hồ sơ minh chứng kèm theo)

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

3.1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

- Tên chương trình: Quản trị mạng máy tính

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

3.2. Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

- Tên chương trình: Quản trị mạng máy tính

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

B. Tại phân hiệu/ cơ sở đào tạo khác: Không có

	Nơi nhận:
- Tổng cục DN (Bộ LĐ-TB&XH);
- Ban Giám Hiệu;
- Lưu: VT, P.ĐT.
	             HIỆU TRƯỞNG
 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)




